
sáng chiều sáng chiều sáng chiều sáng chiều sáng chiều
1 Chào cờ L.TV-Thơm Chào cờ T.Việt Chào cờ Tin học Chào cờ TA-Elis Chào cờ TNXH
2 T.Việt L.TV-Thơm Đ.đức-Thơm T.Việt T.Việt Tin học T.Việt KNS T.Việt GDTC
3 T.Việt L.Toán-Thơm Toán L.Toán T.Việt TA-Elis T.Việt Tin học T.Việt L.Toán
4 Toán T.Việt Toán KNS Toán Tin học Toán
5 TA-Thủy1 T.Việt
1 T.Việt L.TV T..Việt Tin học TNXH-Thủy1 MT-Thủy 2 AN-NH TNXH Toán-Thơm TA-Thủy 1
2 T.Việt L.Toán T..Việt Tin học Toán L.TV Toán MT-Thủy AN-NH TA-Thủy 1
3 TNXH-NH HDTN-Thủy1 Toán L.TV T.Việt L.Toán T.Việt L.Toán T.Việt-Thơm KNS
4 MT-Thủy 2 AN-NH L.TV T.Việt T.Việt HĐTN-Thơm
5 Đ.đức-NH
1 T.Việt T.Việt TA-Thủy1 KNS T.Việt GDTC-NH Toán Đ.đức T.Việt TNXH
2 T.Việt T.Việt T.Việt TA-Elis T.Việt Toán TA-Thủy 1 GDTC-NH T.Việt GDTC
3 Toán KNS T.Việt GDTC-NH T.Anh-Thủy1 T.Việt T.Việt HĐTN-Thảo Đ.dức-H TA-Elis
4 TA-Thủy1 TA-Elis HĐTN Đ.đức-Thơm T.Việt Toán
5 MT-Thủy
1 T..Việt-thơm T.Việt T.Việt Toán T.Việt
2 T..Việt-thơm T.Việt T.Việt GDTC-NH Công nghệ
3 GDTC-NH Toán Toán T.Việt Toán
4 TNXH-NH TNXH HĐTN T.Việt Tin học
5 AN-NH L.TV MT-Thủy
1 T.Việt Tin học T.Việt-thơm TA-Thủy 1 T.Việt AN-NH T.Việt TNXH TA-Thủy1 L.TV
2 T.Việt Tin học T.Việt-thơm L.TV-Thơm Toán TA-Thủy 1 T.Việt L.TV TA-Thủy1 L.TV
3 Toán L.TV GDTC-NH L.TV-Thơm TNXH-Thủy1 GDTC-NH Toán Sinh hoạt Toán L.toán
4 GDTC-NH L.TV-Thảo TNXH L.Toán-Thơm Sinh hoạt TA-Thủy 1 T.Việt
5 Sinh hoạt S.hoạt Sinh hoạt

LỚP 3A - Trang (20T)LỚP 2B - Vân (20T)
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sáng chiều sáng chiều sáng chiều sáng chiều sáng chiều
1 Chào cờ TNXH-Thảo Chào cờ KNS Chào cờ AN-Tr.H Chào cờ Chào cờ
2 T.Việt GDTC TA-H TA-Elis Toán MT-NH Toán Toán
3 T.Việt L.toán Toán MT-NH TA-H KNS T.đọc T.đọc
4 Toán T.đọc T.đọc TA-H Đ.đức-Thơm
5 Lịch sử Đ.đức-thơm TA-H Khoa
1 TA-H TNXH Toán Kể chuyện Toán KT-NH Toán KNS Toán TA-Elis
2 TA-H GDTC chính tả T.dục chính tả Kể chuyện chính tả TA-Elis Chính tả KNS
3 Toán L.TV LTVC Tin học TA-H TA-Elis MT-Thủy 2 AN-Tr.H LTVC KT-NH
4 T.Việt TA-H Tin học LTVC Bồi dưỡng LTVC Kể chuyện
5 Kể chuyện MT-Thủy
1 T.Việt-thơm TA-Elis TA-H Toán Toán Tin học Toán-Thảo TA-H
2 T.Việt-thơm KNS TA-H T.đọc T.đọc Tin học Tập đọc TA-H
3 Toán-thơm AN-Tr.H Toán LTVC K.thuật-NH TA-H LTVC Tin học
4 HĐTN-NH T.đọc Thể dục LTVC TA-H TD-Tr.H Tin học
5 Đ.đức-Thơm Địa lý Khoa học
1 Toán Toán Toán Toán Toán
2 T.Việt LTVC TLV TLV TLV
3 MT-Thủy Đ.đức-Thơm Thể dục Lịch sử TD-Tr.H
4 C.nghệ-Trang TLV Khoa học Đ.đức-Thơm Lịch sử
5 Tin học Khoa Lịch sử Khoa học Khoa
1 TA-H L.TV Toán AN-Tr.H Toán TA-H Toán Địa lý Toán Địa lý
2 TA-H L.TV KT-NH T.dục TLV TA-H TLV Thể dục TLV AN-TrH
3 Toán L.Toán TLV Khoa học Địa lý Tin học Thể dục Bồi dưỡng TA-H Bồi dưỡng
4 T.Việt Sinh hoạt Bồi dưỡng Sinh hoạt Tin học Khoa học TA-H
5 Sinh hoạt S.hoạt S.hoạt
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